
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 176894 Phan Thị Thúy An 22/12/1999 Vĩnh Long DH17CNT01

2 210781 Quách Quốc An 29/04/2003 Cà Mau DH21OTO02

3 226427 Lưu Hoài Ân 12/01/2004 Bạc Liêu DH22YKH02

4 212744 Nguyễn Ngọc Bi 15/02/2003 Kiên Giang DH21TCN03

5 210663 Nguyễn Tấn Bút 21/07/2003 Long An DH21OTO02

6 220349 Nguyễn Thị Hồng Cúc 30/11/2004 Đồng Tháp DH22QLT01

7 210636 Huỳnh Phan Gia Đạt 24/07/2003 Cần Thơ DH21OTO02

8 210605 Trần Nhật Dĩ 14/05/2003 Cà Mau DH21OTO02

9 210520 Mai Thanh Đức 26/02/2003 An Giang DH21OTO02

10 189810 Lê Thanh Thuật Dung 26/02/2000 Sóc Trăng DH18QTD02

11 212057 Nguyễn Mạnh Duy 23/02/2003 Kiên Giang DH21TCN03

12 210565 Phan Bảo Duy 25/05/2003 Bến Tre DH21OTO02

13 225603 Vũ Gia Hân 28/09/2004 Cần Thơ DH22YKH02

14 210522 Mai Thanh Hậu 26/02/2003 An Giang DH21OTO02

15 210831 Võ Trung Hậu 13/01/2003 Tiền Giang DH21OTO02

16 221124 Nguyễn Tấn Hên 17/05/2004 Cà Mau DH22YKH05

17 210788 Huỳnh Ngọc Huy 22/10/2003 Hậu Giang DH21OTO02

18 210983 Mã Nhất Huy 01/11/2003 Cà Mau DH21OTO02

19 212405 Huỳnh Hữu Kha 28/04/2003 Tiền Giang DH21TCN03

20 210703 Huỳnh Vĩ Khang 10/01/2003 Vĩnh Long DH21OTO02

21 225111 Châu Nhựt Khiêm 14/05/2004 Cà Mau DH22YKH08

22 212262 Nguyễn Anh Kiệt 30/12/2003 Tiền Giang DH21TCN03
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23 220737 Nguyễn Thị Ngọc Linh 26/09/2004 An Giang DH22YKH02

24 200808 Nguyễn Thị Tuyết Linh 06/04/2002 Tiền Giang DH20LUA01

25 1810607 Nguyễn Thành Lộc 15/08/1999 Cần Thơ DH18XDU01

26 213172 Ngô Như Ngọc 01/01/2003 Cà Mau DH21TCN03

27 210910 Mai Khôi Nguyên 05/10/2003 Hậu Giang DH21OTO02

28 225712 Nguyễn Sơn Nguyên 10/05/2004 Đồng Tháp DH22YKH02

29 227105 Ngô Thị Mỹ Nữ 20/12/2003 DH22YKH01

30 180652 Đỗ Huyền Oanh 05/03/2000 Cần Thơ DH18QTK01

31 220461 Trần Tấn Quốc 17/10/2004 Đồng Tháp DH22YKH06

32 223242 Nguyễn Danh Thái 11/01/2004 Đồng Tháp DH22YKH08

33 191251 Trần Gia Thái 03/07/2001 Đồng Tháp DH19HAY01

34 180291 Lê Vũ Thanh 29/05/2000 Cà Mau DH18QTK01

35 220892 Huỳnh Thị Anh Thư 09/08/2004 Đồng Tháp DH22YKH01

36 222568 Phạm Thị Anh Thư 13/08/2004 Cà Mau DH22YKH08

37 180297 Nguyễn Thị Kim Thúy 13/09/2000 Kiên Giang DH18QTK01

38 210879 Lê Thị Tố Tố 10/04/2003 DH21TCN01

39 225353 Huỳnh Thu Trang 03/10/2004 Cà Mau DH22YKH06

40 191617 Lê Ngọc Kiều Trang 07/07/2001 Trà Vinh DH20DUO01

41 221791 Nguyễn Minh Trí 11/01/2004 Vĩnh Long DH22YKH01

42 192318 Huỳnh Quốc Tú 29/01/2001 Đồng Tháp DH19OTO07

43 224551 Huỳnh Tuyết Văn 05/11/2004 Vĩnh Long DH22YKH08


